
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số: 28-TH /PXLCTXH  

 

PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D19_TH03 – Đợt tháng: 10/2020 (Từ 05/09/2019 đến 05/09/2020) 

STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH51903138 Cao Hoàng Anh 

Không nộp hồ sơ 

2 DH51900196 Lê Hoàng Anh 

3 DH51903178 Vũ Trịnh Tuấn Anh 

4 DH51901060 Phạm Hoàng Bách 

5 DH51900963 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 

6 DH51901488 Nguyễn Thanh Bằng 

7 DH51903224 Cao Quốc Bình 

8 DH51903232 Phạm Văn Bình 

9 DH51903251 Nguyễn Ngọc Châu 

10 DH51903277 Lương Công Chương 

11 DH51903060 Bế Lãng Duy 

12 DH51903352 Nguyễn Hữu Duy 

13 DH51903394 Hoàng Đạo 

14 DH51900969 Hà Hiếu Huy 

15 DH51901717 Huỳnh Võ Thanh Huy 

16 DH51904986 Võ Hoàng Huy 

17 DH51901059 Vũ Đăng Khoa 

18 DH51900972 Phạm Đình Lê Kiệt 

19 DH51903114 Võ Thuy Kiều 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

20 DH51900489 Lê Hoàng Long 

Không nộp hồ sơ 

21 DH51900957 Đặng Minh Luân 

22 DH51900337 Nguyễn Thành Luân 

23 DH51901106 Nguyễn Lê Minh 

24 DH51900487 Trần Văn Minh 

25 DH51900063 Võ Văn Nghĩa 

26 DH51900261 Võ Thanh Nhân 

27 DH51900038 Cang Tiểu Phong 

28 DH51900500 Phạm Duy Phúc 

29 DH51904269 Võ Vĩnh Phúc 

30 DH51904309 Vũ Minh Quang 

31 DH51902391 Triệu Nam Quảng 

32 DH51900491 Nguyễn Hoàng Tài 

33 DH51904407 Phạm Minh Tài 

34 DH51904432 Tống Thành Tân 

35 DH51905372 Nguyễn Quốc Thắng 

36 DH51904525 Lê Văn Thi 

37 DH51904537 Trần Mạnh Thiên 

38 DH51904542 Nguyễn Hồng Thiện 

39 DH51904546 Hà Tấn Thịnh 

40 DH51904548 Lê Hà Đức Thịnh 

41 DH51904553 Phạm Quốc Thịnh 

42 DH51904561 Nguyễn Bá Thoại 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

43 DH51900558 Nguyễn Trung Tính 

Không nộp hồ sơ 

44 DH51900651 Lê Văn Toàn 

45 DH51904727 Lê Hoàng Trí 

46 DH51904732 Nguyễn Minh Trí 

47 DH51904792 Trần Nhật Trường 

48 DH51904802 Nguyễn Võ Ngọc Tú 

49 DH51904881 Hoàng Thế Vĩ 

50 DH51905574 Trịnh Thế Xuyên 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2021 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 Đã ký       Đã ký 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 
- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên;  

- Lưu P.CTSV. 


